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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)


Câu 1: (3,0 điểm)Hãy chọn câu trả lời em cho là đúng:

              1.1 Chức năng của Nơron là:
                  A. Cảm ứng xung thần kinh. 

               B. Dẫn truyền xung thần kinh.
               C. Là trung tâm điều khiển các phản xạ

               D. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

              1.2 Chức năng của tiểu não là: 
               A. Dẫn truyền xung thần kinh từ não bộ đến tuỷ và ngược lại
               B. Giữ thăng bằng cho cơ thể.
               C. Điều hoà và phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể. 
               D. Giữ thăng bằng, điều hoà và phối hợp các cử động phức tạp của cơ thể. 

              1.3 Dẫn luồng xung thần kinh từ các cơ quan về trung ương thần kinh là:
               A. Dây thần kinh li tâm

               B. Dây thần kinh hướng tâm

               C. Dây thần kinh pha

               D. Dây thần kinh li tâm và dây thần kinh hướng tâm

              1.4 Điều khiển hoạt động của cơ vân, lưỡi, hầu, thanh quản là do:

               A. Hệ thần kinh vận động (cơ, xương)

               B. Hệ thần kinh sinh dưỡng

               C.Thân nơ ron
               D. Sợi trục nơ ron
              1.5 Điều khiển hoạt động của các nội quan là do:

              A. Hệ thần kinh vận động (cơ, xương)              B. Hệ thần kinh sinh dưỡng

              C.Thân nơ ron                                                    D. Sợi trục nơ ron
     1.6 Vỏ não nếu bị cắt bỏ hay bị trấn thương sẽ:

              A. Mất tất cả các phản xạ có điều kiện đã được thành lập

              B. Mất tất cả các phản xạ không có điều kiện 

              C. Mất tất cả các loại phản xạ 

              D. Không ảnh hưởng đến phản xạ có điều kiện
 PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 đ)

           Câu 2: (2,0 điểm) 
   Nêu các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS?

  Câu 3: (2,0 điểm)
    Những ảnh hư​​ởng của có thai trong độ tuổi vị thành niên? Để có thể tránh mang    thai ngoài ý muốn hoặc tránh không phải nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, học sinh chúng ta cần phải chú ý những vấn đề gì?

Câu 4: (3,0 điểm) Giải bài tập:
            Ở đậu Hà Lan, tính trạng chín sớm trội hoàn toàn so với chín muộn.

                                       a) Xác định kết quả thu được ở F2 khi đem lai hai cây đậu thuần chủng chín sớm   và chín muộn?

                 b) Cho cây đậu chín sớm ở F1 lai phân tích kết quả thu được ở đời con sẽ như 
          thế nào? Viết sơ đồ lai minh họa?    
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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,0 đ) Mỗi câu đúng cho 0,5 đ 
	Câu
	1.1
	1.2
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6

	Đáp án
	D
	D
	B
	A
	B
	A


 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 đ)

	Câu
	Phương án trả lời
	Điểm

	Câu 2

(2,0 điểm)


	- Nêu các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS:

+ Không tiêm chích ma tuý, không dùng chung kim tiêm, kiểm tra máu trư​ớc khi truyền...
+ Giữ quan hệ tình bạn trong sáng, lành mạnh.

+ Sống lành mạnh, 1 vợ 1 chồng...   
+ Ng​ười mẹ nhiễm AIDS không nên sinh con.


	2,0

	Câu 3

(2,0 điểm)


	- Những ảnh h​​ưởng của có thai sớm, ở tuổi vị thành niên

                     + Có nguy cơ tử vong cao...

                     + Có nguy cơ phải bỏ học ->Ảnh h​​ưởng đến tiền đồ, sự nghiệp          + Gánh nặng cho gia đình và xã hội…

  - Để có thể tránh mang thai ngoài ý muốn, tránh không phải nạo phá thai ở tuổi vị thành niên:
   + Giữ quan hệ tình bạn trong sáng, lành mạnh.

   + Phải nắm vững những đ/kiện cần cho sự thụ tinh và làm tổ của trứng đã thụ tinh để tránh mang thai hoặc phải nạo phá thai.
   + Biết cách sử dụng các biện pháp tránh thai...


	1,0

1,0

	Câu 4

(3,0 điểm)


	                   a. Xác định trội - lặn: Chín sớm >chín muộn  
                   - Quy ước gen: Chín sớm gen A                                                                    (0,5 ®)                                  Chín muộn gen a
                  - Xác định kiểu gen của P và của F1                                                          (1,0 ®)          ->Kết quả F2: 

                                   KG(3)Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2 Aa : 1aa
    KH(2)Tỉ lệ KH: 3 Chín sớm: 1 Chín muộn
 b. Cây chín sớm: F1 có kiểu gen Aa, cho lai phân tích (lai với cây chín muộn)
  -> Kết quả lai phân tích: 

                 KG(2) Tỉ lệ KG: 1Aa : 1aa
    KH(2) Tỉ lệ KH: 1 Chín sớm: 1 Chín muộn

	0,5

0,5

0,5

0,5

1,0
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